
         

KHỐI LÁ 

Chủ đề 09: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Thời gian: 5 Tuần (Từ 17/02/2025  21/03/2025)
  * MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ: 

1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Nhảy xuống từ độ cao 40cm (MT3) 

- Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m (MT4) 

- Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.(MT7) 

- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong khoảng thời gian (5 

-7), 10 giây.(MT12) 

- Nhận biết được nguy cơ không an toàn trong ăn uống và 

phòng tránh (MT19) 

2.  PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Nhận biết số đếm, số lượng (MT33) 

- Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian 

(MT40) 

-  Biết xem và nói được giờ trên đồng hồ (MT43) 

- Nhận biết một số lễ hội nơi trẻ sống và lễ hội trong năm. 

(MT49) 

-  Biết đặc điểm và gọi tên nhóm cây cối, con vật, theo đặc 

điểm chung (MT57) 

3. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:        

- Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt 

khi không hiểu người khác nói. (MT83) 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao 

tiếp. (MT86) 

 

 

 

- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định. 

(MT89) 

- Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩa và kinh 

nghiệm của bản thân. (MT91)  

- Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động. 

(MT92) 

4. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật 

(MT99) 

-  Biết sử dụng các vật liệu khác nhau  để làm 1 sản phẩm đơn 

giản (MT101) 

-.Hát đúng giai điệu bài hát theo chủ đề (MT108) 

5. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI  

-  Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân. 

(MT117) 

- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác. 

(MT135) 

- Có hành vi bảo vệ môi trường và nếp sống văn minh trong 

sinh hoạt hàng ngày. (MT138)   

- Thích chăm sóc con vật quen thuộc và gần gũi (MT150) 
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CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH  

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 17/02-21/02/2025) 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Trèo lên, xuống thang ở 

độ cao 1,5m so với mặt 

đất.(MT7) 

- Nhận biết được nguy cơ 

không an toàn trong ăn 

uống và phòng tránh 

(MT19) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT33) 

-  Biết đặc điểm và gọi tên 

nhóm cây cối, con vật, theo 

đặc điểm chung (MT57) 

 

- Kể lại được nội dung 

chuyện đã nghe theo 

trình tự nhất định. 

(MT89) 

- Sử dụng lời nói để bày 

tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý 

nghĩa và kinh nghiệm của 

bản thân. (MT91)  

- Sử dụng lời nói để trao 

đổi và chỉ dẫn bạn bè 

trong hoạt động. (MT92) 

 

-  Biết sử dụng các vật 

liệu khác nhau  để làm 

1 sản phẩm đơn giản 

(MT101) 

-.Hát đúng giai điệu bài 

hát theo chủ đề 

(MT108) 

 

- Nhận ra việc làm của 

mình có ảnh hưởng đến 

người khác. (MT135) 

- Có hành vi bảo vệ môi 

trường và nếp sống văn 

minh trong sinh hoạt 

hàng ngày. (MT138)   

- Thích chăm sóc con 

vật quen thuộc và gần 

gũi (MT150) 

 

NỘI DUNG 

- Trèo lên xuống thang ở độ 

cao 1.5m 

- Nhận biết được nguy cơ 

không an toàn khi ăn uống 

và phòng tránh: Biết cười 

đùa trong khi ăn, uống hoặc 

khi ăn các loại quả có hạt 

dễ bị hóc sặc. Biết không tự 

ý uống thuốc. Biết không 

ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, 

quả lạ dễ bị ngộ độc; uống 

- Đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 10 và đếm theo khả 

năng. Nhận biết các số từ 5 

- 10 và sử dụng các số đó để 

chỉ số lượng, số thứ tự. 

Nhận biết các con số được 

sử dụng trong cuộc sống 

hàng ngày 

- Đặc điểm, cấu tạo, điều 

kiện sống, chức năng của 

các bộ phận, ích lợi và tác 

- Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi. Nghe 1 

số câu chuyện trong chủ 

đề. Kể lại chuyện theo 

trình tự, đầy đủ về nhân 

vật, lời nói hành động. 

- Bày tỏ tình cảm, nhu 

cầu và hiểu biết của bản 

thân bằng lời nói. Biết 

đặt các câu hỏi để làm rõ 

- Phối hợp các kỹ năng 

vẽ để tạo thành bức 

tranh có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối . 

Phối hợp và lựa chọn 

các nguyên vật liệu tạo 

hình, vật liệu thiên 

nhiên để tạo ra sản 

phẩm. 

- Hát vận động các bài 

hát phù hợp lứa tuổi và 

- Biết giải thích được 

hành vi của mình hoặc 

của người khác sẽ ảnh 

hưởng gì đến lớp, bạn 

và mọi người… 

-  Thói quen bỏ rác vào 

thùng, cất dọn đồ dùng 

đồ chơi ngăn nắp, tham 

gia quét dọn vệ sinh 

trường, lớp, gia đình và 

có ý thức giữ gìn vệ 



rượu, bia, cà phê, hút thuốc 

lá không tốt cho sức khỏe. 

 

 

hại của con vật thông tin cần tìm hiểu 

- Biết dùng lời nói để 

giao tiếp, trò chuyện 

cùng các bạn. Biết bày tỏ, 

chia sẻ hiểu biết, kinh 

nghiệm của bản thân 

bằng lời nói để các bạn 

trong nhóm chơi hiểu và 

cuàng thống nhất tham 

gia vào hoạt động. 

 

các chủ đề trong năm.  

Hát đúng giai điệu, lời 

ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát 

sinh nơi công 

cộng….Tiết kiệm điện 

nước. Biết ích lợi của 

nước, có ý thức tiết 

kiệm, bảo vệ nguồn 

nước sạch, yêu thiên 

nhiên. 

- Biết thể hiện tình cảm 

với các con vật: cho con 

vật quen thuộc ăn, vuốt 

ve, âu yếm… không 

nghịch phá con vật. 

Nhận biết con vật cần 

được chăm sóc và bảo 

vệ để lớn lên và phát 

triển 

HOẠT ĐỘNG 

- TDS: Thở 5, Tay 5, Bụng 

5(mới) , Chân 5, Bật 4 

-TDGH:  Trèo lên xuống 

thang ở độ cao 1.5m 

-HĐNT:   

+ TCVĐ: Ếch nhảy. Thỏ 

đổi lồng. Chơi tự do các 

ĐCNT.  

- HĐVC: 

 +Góc nghệ thuật: Vẽ, xé 

dán con vật nuôi. Nặn con 

vật. Làm các con vật bằng 

-KPKH:  Một số con vật 

nuôi trong gia đình. 

-LQVT: So sánh số lượng 

trong phạm vi 9 (Trang 32 ) 

- HĐNT:  

+ Quan sát  con chó, con 

mèo, gà mái, gà trống, vịt 

- HĐVC: 

+ Góc Học Tập: Phân 

nhóm vật nuôi trong gia 

đình (đặc điểm, môi trường, 

ích lợi…). Chọn chữ số 

- LQVH: Kể chuyện: 

Cuộc phiên lưu của 

những chú gà nhí” 

-LQCV: Chữ l, h, k (Tiết 

2) 

-HĐVC:  

+ Góc thư viện: Xem 

tranh truyện về các con 

vật nuôi trong gia đình. 

+ Góc Phân vai: Gia 

đình chăn nuôi.  Bác sĩ 

thú y. Bán hàng: Thức ăn 

- GDÂN:  Dạy múa 

minh họa theo bài hát: 

“Đàn gà trong sân” 

-TH: Vẽ con gà trống  

(trang 20) 

-HĐVC: 

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, 

xé dán con vật nuôi. 

Nặn con vật. Làm các 

con vật bằng NVL thiên 

nhiên. Cắt dán làm 

album các con vật nuôi 

- HĐVC:  

+ Góc phân vai: Gia 

đình chăn nuôi.  Bác sĩ 

thú y. Bán hàng: Thức 

ăn gia súc, gia cầm, bán 

thực phẩm.  

+ Góc xây dựng: Xây 

trại chăn nuôi 

+ Góc TN: Làm con vật 

bằng lá cây 

- HĐC:  

+ Nêu gương cuối ngày, 



NVL thiên nhiên. Cắt dán 

làm album các con vật nuôi 

trong gia đình.Hát các bài 

hát về chủ  đề 

 HĐ chiều:  

+HDKN: Chải tóc - cột tóc 

+ HDTC : Ô ăn quan 

tương ứng.  Ghép tranh các 

con vật. Chơi cờ cá ngựa. 

Kidmart: Ngôi nhà của 

Millie: Ngôi nhà chuột.. 

Góc thư viện : Đọc sách 

theo chủ đề 

+ Góc TN: KPKH: Quả 

trứng thần kỳ  

 

gia súc, gia cầm, bán 

thực phẩm.  

- HĐC:  

- ÔN LUYỆN: Dấu 

huyền, dấu sắc, dấu nặng, 

dấu hỏi, dấu ngã (Trang 

10, 11) 

 

 

trong gia đình. Hát các 

bài hát về chủ  đề 

 

cuối tuần. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

THỜI GIAN:  1 TUẦN (TỪ 17/02-21/02/2025) 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
 THỨ HAI 

 (17/02/2025) 

THỨ BA 

 (18/02/2025) 

THỨ TƯ  

(19/02/2025) 

THỨ NĂM  

(20/02/2025) 

THỨ SÁU 

 (21/02/2025) 

LỄ GIÁO - Biết không nói tục, chữi thề. Biết kính trên nhường dưới. Biết Phép lịch sự trước khi ăn. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ, trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh về các vật nuôi trong gia đình, dán tranh ảnh sưu tầm một số con vật sống trong gia đình 

- Cho trẻ chơi: Một số trò chơi ghép chữ cái từ hột hạt, góc tạo hình  

THỂ DỤC SÁNG - Thở 5, Tay 5, Bụng 5 , Chân 5, Bật 4. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan  sát gà mái 

TCVĐ: Thỏ đổi lồng 

- Quan sát gà trống 

TCVĐ: Ếch nhảy 

- Quan sát con vịt 

TCVĐ: Thỏ đổi lồng 

- Quan sát các con  mèo 

TCVĐ: Ếch nhảy 

- Quan sát con chó 

 

TCVĐ: Thỏ đổi lồng  

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

LQVH: Kể chuyện 

“Cuộc phiên lưu của 

những chú gà nhí” 

 

 

LQCV: Chữ  l, h, k 

(Tiết 2) 

GDÂN: Dạy Múa 

minh họa bài hát “Đàn 

gà trong sân” 

LQVT:  So sánh số 

lượng trong phạm vi 9 

(Trang 32 ) 

TH: Vẽ con gà trống   

(Trang 20) 

TDGH: Trèo lên xuống 

thang ở độ cao 1.5m  

 (Thở 5, Tay 5, Bụng 5 , 

Chân 5 (BT), Bật 4) 

 KPKH:  Một số con vật 

nuôi trong gia đình 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình chăn nuôi.  Bác sĩ thú y. Bán hàng: Thức ăn gia súc, gia cầm, bán thực phẩm.  

HT 
- Phân nhóm vật nuôi trong gia đình (đặc điểm, môi trường, ích lợi…). Chọn chữ số tương ứng.  Ghép tranh các con vật. Chơi cờ cá ngựa. 

Kidmart: Ngôi nhà của Millie: Ngôi nhà chuột.. Góc thư viện: Đọc sách theo chủ đề 

NT 
- Vẽ, xé dán con vật nuôi. Nặn con vật. Làm các con vật bằng NVL thiên nhiên. Cắt dán làm album các con vật nuôi trong gia đình.Hát các 

bài hát về chủ  đề 

XD - Xây trại chăn nuôi  

TN - Làm con vật bằng lá cây. KPKH: Quả trứng thần kỳ 

TCVĐ: Mèo con 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa: 

Làm quen Tiếng Anh 

 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
SHTT 

HƯỚNG DẪN KỸ 

NĂNG: 

Chải tóc - cột tóc  

HDTC: 

Trò chơi ô ăn quan 
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

 

 

ÔN LUYỆN 

Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng, 

dấu hỏi, dấu ngã  

(Trang 10, 11) 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

THỜI GIAN:  1 TUẦN (TỪ 24/02 – 28/02/2025) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

 TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Trèo lên, xuống 

thang ở độ cao 1,5m so 

với mặt đất.(MT7) 

- Nhận biết được nguy 

cơ không an toàn trong 

ăn uống và phòng 

tránh (MT19) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT33) 

-  Biết xem và nói được 

giờ trên đồng hồ (MT43) 

- Nhận biết một số lễ hội 

nơi trẻ sống và lễ hội 

trong năm. (MT49) 

-  Biết đặc điểm và gọi 

tên nhóm cây cối, con 

vật, theo đặc điểm chung 

(MT57) 

 

- Hỏi lại hoặc có những 

biểu hiện qua cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt khi không hiểu 

người khác nói. (MT83) 

- Điều chỉnh giọng nói phù 

hợp với tình huống và nhu 

cầu giao tiếp. (MT86) 

- Sử dụng lời nói để trao đổi 

và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt 

động. (MT92) 

 

- Thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (MT99) 

-.Hát đúng giai điệu bài 

hát theo chủ đề 

(MT108) 

 

-  Đề xuất trò chơi và 

hoạt động thể hiện sở 

thích của bản thân. 

(MT117) 

- Thích chăm sóc con 

vật quen thuộc và gần 

gũi (MT150) 

 

NỘI DUNG 

-Trèo lên xuống 7 

gióng thang 

- Nhận biết được nguy 

cơ không an toàn khi 

ăn uống và phòng 

tránh: Biết cười đùa 

trong khi ăn, uống 

hoặc khi ăn các loại 

quả có hạt dễ bị hóc 

sặc. Biết không tự ý 

uống thuốc. Biết 

- Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng. Nhận biết 

các số từ 5 - 10 và sử 

dụng các số đó để chỉ số 

lượng, số thứ tự. Nhận 

biết các con số được sử 

dụng trong cuộc sống 

hàng ngày 

- Xem đồng hồ, nói được 

- Biết dùng cử chỉ, nét mặt, 

điệu bộ để thể hiện mình 

chưa hiểu lời người khác 

nói. Biết đặt câu hỏi phù 

hợp để hỏi lại khi chưa hiểu 

lời người khác nói. 

- Điều chỉnh được cường độ 

giọng nói phù hợp với nhu 

cầu giao tiếp 

- Biết dùng lời nói để giao 

- Đặt tên cho sản phẩm 

tạo hình. Gõ đệm bằng 

dụng cụ theo tiết tấu tự 

chọn. Nói lên ý tưởng 

và tạo ra các sản phẩm 

tạo hình theo ý thích. 

Tự nghĩ ra các hình thức 

để tạo ra âm thanh, vận 

động, hát theo các bản 

nhạc, bài hát yêu thích.  

- Mạnh dạn bày tỏ ý 

kiến sở thích của bản 

thân. Đề xuất trò chơi 

và hoạt động. Biết 

thuyết phục bạn về đề 

xuất của mình 

- Biết thể hiện tình cảm 

với các con vật: cho con 

vật quen thuộc ăn, vuốt 

ve, âu yếm… không 



không ăn thức ăn có 

mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ 

bị ngộ độc; uống rượu, 

bia, cà phê, hút thuốc 

lá không tốt cho sức 

khỏe. 

 

 

giờ trên đồng hồ 

- Kể tên một số lễ hội và 

nói về hoạt động nổi bật 

của những dịp lễ hội 

- Đặc điểm, cấu tạo, điều 

kiện sống, chức năng của 

các bộ phận, ích lợi và 

tác hại của con vật 

 

tiếp, trò chuyện cùng các 

bạn. Biết bày tỏ, chia sẻ 

hiểu biết, kinh nghiệm của 

bản thân bằng lời nói để các 

bạn trong nhóm chơi hiểu 

và cuàng thống nhất tham 

gia vào hoạt động. 

- Hát vận động các bài 

hát phù hợp lứa tuổi và 

các chủ đề trong năm.  

Hát đúng giai điệu, lời 

ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát 

nghịch phá con vật. 

Nhận biết con vật cần 

được chăm sóc và bảo 

vệ để lớn lên và phát 

triển 

HOẠT ĐỘNG 

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS: Thở 5, Tay 

6(mới), Bụng 5, Chân 

5, Bật 4. 

 -TDGH: Trèo lên 

xuống 7 gióng thang  

-TH: Cắt dán động vật 

sống rừng. (Trang 22) 

- HĐNT:  

+ TCVĐ: Trẻ và đàn 

ong, cáo ơi ngủ à. 

- HĐVC: 

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, 

xé dán con vật sống 

trong rừng.  Nặn các 

con vật sống trong 

rừng. Cắt dán làm 

album các con vật 

sống trong rừng. Làm 

HOẠT ĐỘNG: 

-KPKH: Một số con vật 

sống hoang dã  

-LQVT: Bớt, phân loại 

và đếm trong phạm vi 9 

(Trang 33) 

- HĐNT:  

+ Quan sát con Voi, báo, 

khỉ.  ở mãng tường khu 

vực hồ bơi. Quan sát con 

hổ ở các bồn cây trong 

sân trường. Quan sát  con 

hưu cao cổ ở vườn cổ 

tích  

- HĐVC:  

+ Góc học tập:   Phân 

nhóm con vật theo 2-3 

dấu hiệu. Tạo nhóm con 

vật đính số lượng. 

Kidmart: Ngôi nhà 

HOẠT ĐỘNG: 

- LQCV: Chữ  L, H, K 

(Tiết 3) 

-LQVH: Thơ “Bác gấu đen 

và hai chú thỏ”. 

-HĐVC:  

+ Góc  thư viện: Đọc sách 

về các động vật trong rừng 

+ Góc phân vai: Gia đình. 

Bán vé thảo cầm viên. Cửa 

hàng bán nước giải khát, ăn 

uống.Tài xế 

HOẠT ĐỘNG: 

-TH: Cắt dán động vật 

sống rừng. (Trang 22) 

-GDAN: Dạy hát “Chú 

voi con ở bản đôn” 

-HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, 

xé dán con vật sống 

trong rừng.  Nặn các 

con vật sống trong rừng. 

Cắt dán làm album các 

con vật sống trong rừng. 

Làm các con vật bằng 

NVL phế thải 

HOẠT ĐỘNG: 

-HĐVC: 

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Bán vé thảo cầm 

viên. Cửa hàng bán 

nước giải khát, ăn 

uống.Tài xế  

+ Góc xây dựng: Xây 

Thảo cầm viên . 

+ Góc thiên nhiên: 

Chơi cát: In hình các 

con vật. 

- HĐ CHIỀU:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

+ Tổ chức sinh nhật cho 

các bé tháng 2 

 



các con vật bằng NVL 

phế thải 

- HĐ CHIỀU: 

+HDKN: Đeo khẩu 

trang 

+HDTC:Cướp cờ 

Millie: Máy số.  

+ Góc KPKH: Tập làm 

nhà khảo cổ 

- HĐ CHIỀU: 

* ÔN LUYỆN: Hướng 

dẫn cho trẻ xem đồng hồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG  

Thời gian: 1 tuần (Từ 24/02 - 28/02/2025) 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

(24/02/2025) 

THỨ BA 

 (25/02/2025) 

THỨ TƯ 

 (26/02/2025) 

THỨ NĂM  

( 27/02/2025) 

THỨ SÁU  

(28/2/2025) 

LỄ GIÁO    - Biết trả lại của rơi cho người bị mất. Biết nói lời hay ý đẹp với bạn và người lớn. Biết nói lời cảm ơn khi được người khác tặng quà. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ, trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh về động vật trong rừng, dán tranh ảnh sưu tầm một số hình ảnh động vật trong rừng 

- Cho trẻ chơi: một số trò chơi dân gian, góc tạo hình 

THỂ DỤC SÁNG -Thở 5, Tay 6, Bụng 5, Chân 5, Bật 4. 

 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát con Voi ở 

mãng tường khu vực hồ 

bơi 

TCVĐ:  Cáo ơi ngủ à! 

- Quan sát con hổ ở các 

bồn cây trong sân 

trường. 

TCVĐ: Trẻ và đàn ong. 

- Quan sát con Báo ở mãng 

tường khu vực hồ bơi 

 

TCVĐ:   Cáo ơi ngủ à! 

- Quan sát  con hươu cao 

cổ ở vườn cổ tích  

 

TCVĐ:   Trẻ và đàn ong. 

- Quan sát con khỉ, ở 

mãng tường khu vực hồ 

bơi. 

TCVĐ:   Cáo ơi ngủ à! 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

LQVH: Thơ “Bác gấu 

đen và hai chú thỏ” 

 

LQCV: Chữ  l, h, k  

(Tiết 3) 

GDAN: Dạy hát “Chú 

voi con ở bản đôn” 

 

LQVT: Bớt, phân loại và 

đếm trong phạm vi 9 

(Trang 33) 

 

TH: Cắt dán động vật 

sống trong rừng (Trang 

22) 

TDGH:  Trèo lên xuống 7 

gióng thang  

-Thở 5, Tay 6 (BT), Bụng 

5, Chân 5 (BT), Bật 4 

KPKH: Một số con vật 

sống trong rừng 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình. Bán vé thảo cầm viên. Cửa hàng bán nước giải khát, ăn uống.Tài xế 

HT 
- Phân nhóm con vật theo 2-3 dấu hiệu. Tạo nhóm con vật đính số lượng. Kidmart: Ngôi nhà Millie : Máy số. Góc thư viện: Đọc sách về 

các động vật trong rừng.  

NT 
-Vẽ, xé dán con vật sống trong rừng.  Nặn các con vật sống trong rừng. Cắt dán làm album các con vật sống trong rừng. Làm các con vật 

bằng NVL phế thải. 

XD - Xây Thảo cầm viên. 

TN - Chơi cát: In hình các con vật. KPKH: Tập làm nhà khảo cổ. 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ  
Tổ chức sinh nhật cho 

các bé tháng 2 

HDKN: 

Đeo khẩu trang 
HDTC: 

Cướp cờ 
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

 

ÔN LUYỆN 

Hướng dẫn cho trẻ xem 

đồng hồ 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOÀI CHIM  

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 03/03 - 07/03/2025) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 18m trong 

khoảng thời gian (5 -7), 

10 giây.(MT12) 

 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT33) 

-  Biết đặc điểm và gọi 

tên nhóm cây cối, con 

vật, theo đặc điểm chung 

(MT57) 

 

- Hỏi lại hoặc có những 

biểu hiện qua cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt khi không 

hiểu người khác nói. 

(MT83) 

- Điều chỉnh giọng nói 

phù hợp với tình huống 

và nhu cầu giao tiếp. 

(MT86) 

- Sử dụng lời nói để trao 

đổi và chỉ dẫn bạn bè 

trong hoạt động. (MT92) 

 

- Thể hiện sự sáng tạo khi 

tham gia các hoạt động 

nghệ thuật (MT99) 

-  Biết sử dụng các vật 

liệu khác nhau  để làm 1 

sản phẩm đơn giản 

(MT101) 

 

-  Đề xuất trò chơi và hoạt 

động thể hiện sở thích của 

bản thân. (MT117) 

- Nhận ra việc làm của 

mình có ảnh hưởng đến 

người khác. (MT135) 

- Có hành vi bảo vệ môi 

trường và nếp sống văn 

minh trong sinh hoạt hàng 

ngày. (MT138)   

 

NỘI DUNG 

- Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 18m trong 

10s  

 

- Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng. Nhận biết 

các số từ 5 - 10 và sử 

dụng các số đó để chỉ số 

lượng, số thứ tự. Nhận 

biết các con số được sử 

dụng trong cuộc sống 

- Biết dùng cử chỉ, nét 

mặt, điệu bộ để thể hiện 

mình chưa hiểu lời người 

khác nói. Biết đặt câu hỏi 

phù hợp để hỏi lại khi 

chưa hiểu lời người khác 

nói. 

- Điều chỉnh được cường 

- Đặt tên cho sản phẩm 

tạo hình. Gõ đệm bằng 

dụng cụ theo tiết tấu tự 

chọn. Nói lên ý tưởng 

và tạo ra các sản phẩm 

tạo hình theo ý thích. Tự 

nghĩ ra các hình thức để 

tạo ra âm thanh, vận 

- Mạnh dạn bày tỏ ý kiến sở 

thích của bản thân. Đề xuất 

trò chơi và hoạt động. Biết 

thuyết phục bạn về đề xuất 

của mình 

- Biết giải thích được hành 

vi của mình hoặc của người 

khác sẽ ảnh hưởng gì đến 



hàng ngày 

- Đặc điểm, cấu tạo, điều 

kiện sống, chức năng của 

các bộ phận, ích lợi và 

tác hại của con vật 

 

độ giọng nói phù hợp với 

nhu cầu giao tiếp 

- Biết dùng lời nói để giao 

tiếp, trò chuyện cùng các 

bạn. Biết bày tỏ, chia sẻ 

hiểu biết, kinh nghiệm của 

bản thân bằng lời nói để 

các bạn trong nhóm chơi 

hiểu và cuàng thống nhất 

tham gia vào hoạt động. 

 

động, hát theo các bản 

nhạc, bài hát yêu thích.  

- Phối hợp các kỹ năng 

vẽ để tạo thành bức 

tranh có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối . 

Phối hợp và lựa chọn 

các nguyên vật liệu tạo 

hình, vật liệu thiên 

nhiên để tạo ra sản 

phẩm. 

 

lớp, bạn và mọi người… 

-  Thói quen bỏ rác vào 

thùng, cất dọn đồ dùng đồ 

chơi ngăn nắp, tham gia 

quét dọn vệ sinh trường, 

lớp, gia đình và có ý thức 

giữ gìn vệ sinh nơi công 

cộng….Tiết kiệm điện 

nước. Biết ích lợi của nước, 

có ý thức tiết kiệm, bảo vệ 

nguồn nước sạch, yêu thiên 

nhiên. 

HOẠT ĐỘNG 

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS - Thở 6, Tay 6, 

Bụng 5 (mới), Chân 5, 

Bật 4 

-TDGH: Chạy liên tục 

theo hướng thẳng 18m 

trong 10s  

-TH:  Vẽ theo đề tài chú 

chim dễ thương (Trang 

23) 

- HĐVC:  

+Góc Nghệ thuật: Vẽ, 

xé dán con  chim. Nặn 

các loài chim. Cắt dán 

làm  allbum về các loài 

chim 

HOẠT ĐỘNG: 

-KPKH: Một số loại 

chim. 

-LQVT: Tách gộp trong 

phạm vi 9 (Trang 34) 

HĐ STEAM: 

+ ĐỀ TÀI: Chuẩn bị cho 

chuyến đi xa của sâu 

bướm (Tiết 1) 

- HĐNT: Quan sát con 

chim bồ câu, chim sẻ, 

chim sáo 

+ NHNL: Tổ chức ngày 

quốc tế phụ nữ 8/3 

- HĐVC:  

+ Góc Học tập:  Phân 

HOẠT ĐỘNG: 

-LQCV: Chữ  P, Q (Tiết 

1) 

 -PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Các loại chim”  

-HĐVC:  

+ Góc thư viện: Xem 

các loại sách về các loài 

chim 

+ Góc Phân vai: Cửa 

hàng bán chim kiểng, 

thức ăn cho chim. Gia 

đình 

 

HOẠT ĐỘNG: 

-TH:  Vẽ theo đề tài chú 

chim dễ thương (Trang 

23) 

- GDÂN : Dạy vỗ tay 

theo tiết tấu chậm bài 

“Con chim vành khuyên” 

- HĐVC:  

+ Góc Nghệ thuật:  Vẽ, 

xé dán con  chim. Nặn 

các loài chim. Cắt dán 

làm  allbum về các loài 

chim. 

 

HOẠT ĐỘNG: 

-HĐVC: 

+ Góc Phân vai: Cửa hàng 

bán chim kiểng, thức ăn cho 

chim. Gia đình  

+ Góc Xây dựng: Xây 

vườn nuôi chim kiểng  

+ Góc Thiên nhiên:  Làm 

con vật từ lá dừa 

- HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

+ NHNL: Tổ chức ngày 

quốc tế phụ nữ 8/3 



 - HĐNT:  

+ TCVĐ: Quạ và gà 

con. Ô tô và chim sẻ. 

- HĐ CHIỀU:  

+ HDTC: Chim đổi 

lồng 

+ TTVS: Lau bàn ghế 

nhóm các con vật, đính 

số tương ứng. Lô tô mẹ 

tìm con. Vòng đời của 

chim. Kidmart: Ngôi nhà 

SAMMI:  Sắp xếp động 

vật theo nhóm. 

 + Góc Thiên nhiên: 

Thử nghiệm: Trứng 

chìm, trứng nổi 

- HĐ CHIỀU:  

+ ÔN LUYỆN: LQVT: 

Sắp xếp theo quy tắc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOÀI CHIM  

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 03/03/25 -> 07/03/2025) 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI  

(03/03/2025) 

THỨ BA  

(04/03/2025) 

THỨ TƯ  

(05/03/2025) 

THỨ NĂM 

(06/03/2025) 

THỨ SÁU 

(07/03/2025) 

LỄ GIÁO - Biết phép lịch sự trước khi ăn. Biết nói lời chân thật.  Biết chào khi có khách đến lớp 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ 

- Trẻ xem tranh ảnh về các loại chim, dán tranh ảnh sưu tầm một số loại chim làm album 

- Cho trẻ chơi: Một số trò chơi gia đình, góc xây dựng 

THỂ DỤC SÁNG - Thở 5, Tay 6 (Mới), Bụng 5, Chân 5, Bật 4 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát con chim bồ 

câu. 

TCVĐ: Quạ và gà con 

- Quan sát con chim Sẻ 

 

TCVĐ: Chim sẻ nhanh 

nhẹn 

- Quan sát con chim bồ 

câu 

TCVĐ: Quạ và gà con. 

- Quan sát con chim Sẻ 

 

TCVĐ: Chim sẻ nhanh nhẹn 

- Quan sát con chim 

sáo 

TCVĐ: Quạ và gà 

con. 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Các loại chim” 

 

LQCV: Chữ  P, Q (Tiết 

1) 

GDAN: Dạy vỗ tay theo 

tiết tấu chậm bài “Con 

chim vành khuyên” 

 

LQVT: Tách gộp trong 

phạm vi 9 (Trang 34) 

TH: Vẽ theo đề tài các chú 

chim dễ thương  (Trang 23) 

TDGH:  Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 18m trong 10s  

 (Thở 5, Tay 6, Bụng 5, Chân 

5 (BT), Bật 4) 

KPKH: Một số loại 

chim 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Cửa hàng bán chim kiểng, thức ăn cho chim. Gia đình HĐ: STEAM 

ĐỀ TÀI:  

Chuẩn bị cho 

chuyến đi xa của sâu 

bướm 

(Tiết 1) 

 

HT 
- Phân nhóm các con vật, đính số tương ứng. Lô tô mẹ tìm con. Vòng đời của chim. Kidmart: Ngôi nhà Sammi: Sắp 

xếp động vật theo nhóm.Góc thư viện: Xem các loại sách về các loài chim 

NT - Vẽ, xé dán con  chim. Nặn các loài chim. Cắt dán làm  allbum về các loài chim. 

XD - Xây vườn nuôi chim kiểng 

TN - Làm con vật từ lá dừa. KPKH: Thử nghiệm: Trứng chìm, trứng nổi 

TCVĐ: Chim bay cò bay.  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa: 

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

Học ngoại khóa: 

Làm quen Tiếng Anh 

 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 
 

NHNL: 

TỔ CHỨC NGÀY 

QUỐC TẾ PHỤ 

NỮ 8/3 

Thao tác vệ sinh 

Lau bàn ghế 
HDTC: 

Chim đổi lồng HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

ÔN LUYỆN 

Dấu huyền, dấu sắc, dấu hỏi, 

dấu ngã, dấu nặng 

 (Trang 10) 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÔN TRÙNG  

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 10/03- 14/03/2025) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

 THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Ném và bắt bóng bằng 2 

tay từ khoảng cách xa 4m 

(MT4) 

- Nhận biết được nguy cơ 

không an toàn trong ăn 

uống và phòng tránh 

(MT19) 

- Nhận biết vị trí trong 

không gian và định 

hướng thời gian (MT40) 

-  Biết đặc điểm và gọi 

tên nhóm cây cối, con 

vật, theo đặc điểm chung 

(MT57) 

 

- Hỏi lại hoặc có những 

biểu hiện qua cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt khi không 

hiểu người khác nói. 

(MT83) 

- Điều chỉnh giọng nói 

phù hợp với tình huống 

và nhu cầu giao tiếp. 

(MT86) 

- Kể lại được nội dung 

chuyện đã nghe theo 

trình tự nhất định. 

(MT89) 

 

- Thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (MT99) 

-  Biết sử dụng các vật 

liệu khác nhau  để làm 1 

sản phẩm đơn giản 

(MT101) 

 

 

-  Đề xuất trò chơi và hoạt 

động thể hiện sở thích của 

bản thân. (MT117) 

- Nhận ra việc làm của 

mình có ảnh hưởng đến 

người khác. (MT135) 

- Thích chăm sóc con vật 

quen thuộc và gần gũi 

(MT150) 

 

NỘI DUNG 

- Bắt và ném bóng với 

người đối diện (khoảng 

cách 4m) 

- Nhận biết được nguy cơ 

không an toàn khi ăn uống 

và phòng tránh: Biết cười 

đùa trong khi ăn, uống 

- Sử dụng lời nói và hành 

động để chỉ vị trí của đồ 

vật so với vật làm chuẩn 

- Đặc điểm, cấu tạo, điều 

kiện sống, chức năng của 

các bộ phận, ích lợi và 

tác hại của con vật 

- Biết dùng cử chỉ, nét 

mặt, điệu bộ để thể hiện 

mình chưa hiểu lời người 

khác nói. Biết đặt câu hỏi 

phù hợp để hỏi lại khi 

chưa hiểu lời người khác 

nói. 

- Đặt tên cho sản phẩm 

tạo hình. Gõ đệm bằng 

dụng cụ theo tiết tấu tự 

chọn. Nói lên ý tưởng và 

tạo ra các sản phẩm tạo 

hình theo ý thích. Tự 

nghĩ ra các hình thức để 

- Mạnh dạn bày tỏ ý kiến sở 

thích của bản thân. Đề xuất 

trò chơi và hoạt động. Biết 

thuyết phục bạn về đề xuất 

của mình 

- Biết giải thích được hành 

vi của mình hoặc của người 



hoặc khi ăn các loại quả có 

hạt dễ bị hóc sặc. Biết 

không tự ý uống thuốc. 

Biết không ăn thức ăn có 

mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị 

ngộ độc; uống rượu, bia, 

cà phê, hút thuốc lá không 

tốt cho sức khỏe. 

 

 

- Điều chỉnh được cường 

độ giọng nói phù hợp với 

nhu cầu giao tiếp 

- Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi. Nghe 1 

số câu chuyện trong chủ 

đề. Kể lại chuyện theo 

trình tự, đầy đủ về nhân 

vật, lời nói hành động. 

 

tạo ra âm thanh, vận 

động, hát theo các bản 

nhạc, bài hát yêu thích.  

- Phối hợp các kỹ năng 

vẽ để tạo thành bức tranh 

có màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối . Phối hợp và 

lựa chọn các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu 

thiên nhiên để tạo ra sản 

phẩm. 

 

khác sẽ ảnh hưởng gì đến 

lớp, bạn và mọi người… 

- Biết thể hiện tình cảm với 

các con vật: cho con vật 

quen thuộc ăn, vuốt ve, âu 

yếm… không nghịch phá 

con vật. Nhận biết con vật 

cần được chăm sóc và bảo 

vệ để lớn lên và phát triển 

HOẠT ĐỘNG 

- TDS Thở 5, Tay 6, Bụng 

5, Chân 5, Bật 4.  

 -TDGH: Bắt và ném bóng 

với người đối diện 

(khoảng cách 4m) 

- HĐNT:  

+ TCVĐ: Chuyển mật, 

kiến tha mồi. 

- TH: Vẽ theo mẫu “Con 

chuồn chuồn”  

-HĐVC: 

+ Góc nghệ thuật:  Vẽ, xé 

dán côn trùng.  Nặn các 

con côn trùng. Cắt dán làm 

album các con côn trùng. 

Làm côn trùng từ NVL 

-LQVT: Xác định vị tri 

của đối tượng so với vật 

chuẩn (Trang 35) 

-HĐNT: Quan sát bướm, 

kiến, chuồn chuồn 

HĐ STEAM:  

+ ĐỀ TÀI: Chuẩn bị cho 

chuyến đi xa của sâu 

bướm (Tiết 2) 

- HĐVC:  

+ Góc học tập: Phân 

nhóm các con vật, đính 

số tương ứng. Sắp xếp 

vòng đời của bướm. 

Kidmart: Ngôi nhà Mille 

+ Góc thiên nhiên: 

- PTNN: Trò chuyện về 

quá trình phát triển của 

bướm 

- LQCV: Chữ P, Q ( Tiết 

2) 

-HĐVC:  

+ Góc phân vai: Cửa 

hàng ăn uống. Bán vé 

vào cổng tham quan sở 

thú. Tài xế. Gia đình  

+ Góc thư viện: Tìm 

hiểu sách về các loại côn 

trùng 

- TH: Làm con chuồn 

chuồn bằng vật liệu thiên 

nhiên 

- GDAN: Dạy hát “Chị 

ong nâu và em bé” 

-HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật:  Vẽ, 

xé dán côn trùng.  Nặn 

các con côn trùng. Cắt 

dán làm album các con 

côn trùng. Làm côn trùng 

từ NVL thiên nhiên 

 

 

-HĐVC: 

+ Góc Phân vai:  Cửa hàng 

ăn uống. Bán vé vào cổng 

tham quan sở thú. Tài xế. 

Gia đình  

+ Góc xây dựng: Xây khu 

nuôi côn trùng  

+ Góc thiên nhiên: Tạo 

con vật từ vỏ các loại lá.   

- HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

+ Sinh hoạt tập thể 

 



thiên nhiên 

+ Góc thiên nhiên: Tạo 

con vật từ vỏ các loại quả.  

- HĐ CHIỀU:  

+ HDTC: Bắt bướm   

+ TTVS: Ôn súc miệng - 

đánh răng. 

 

KPKH: Vòng đời của 

muỗi  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KẾ HOẠCH TUẦN 4 

CHỦ ĐỀ NHÁNH : CÔN TRÙNG 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 10/03- 14/03/2025) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

(10/03/2025) 

THỨ BA 

 (11/03/2025) 

THỨ TƯ  

(12/03/2025) 

THỨ NĂM  

(13/03/2025) 

THỨ SÁU  

(14/03/2025) 

LỄ GIÁO - Biết chào cô, thưa ba mẹ khi ra về. Biết nói lời chân thật không nói dói. Biết xưng hô lễ phép với người lớn. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình hoạt động ở lớp của trẻ 

- Trẻ xem tranh ảnh vềcôn trùng, dán tranh ảnh sưu tầm một số côn trùng 

- Cho trẻ chơi: Tạo hình con vật côn trùng từ vật liệu thiên nhiên, gia đình.  

THỂ DỤC SÁNG -Thở 5, Tay 6, Bụng 5, Chân 5, Bật 4 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát con bướm 

 

TCVĐ: Chuyển mật 

Quan sát con kiến vàng. 

 

TCVĐ: Kiến tha mồi 

 

Quan sát con chuồn 

chuồn. 

TCVĐ: Chuyển mật 

Quan sát con bướm 

 

TCVĐ: Kiến tha mồi 

 

Quan sát con chuồn chuồn 

 

TCVĐ: Chuyển mật 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

PTNN: Trò chuyện về 

quá trình phát triển của 

bướm 

 

LQCV:  Chữ P, Q ( Tiết 

2) 

GDAN: Dạy hát “Chị 

ong nâu và em bé” 

LQVT:   Xác định vị tri 

của đối tượng so với vật 

chuẩn (Trang 35) 

 

TH: Làm côn trùng bằng 

VLTN 

TDGH:  Bắt và ném bóng với 

người đối diện (khoảng cách 

4m) 

Thở 5, Tay 6 (BT), Bụng 5, 

Chân 5, Bật 4 

 

KPKH: Con vật thuộc 

nhóm côn trùng 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

 CHƠI 

PV - Cửa hàng ăn uống. Bán vé vào cổng tham quan sở thú. Tài xế. Gia đình  

HĐ STEAM: 

ĐỀ TÀI:  

Chuẩn bị cho chuyến đi xa 

của sâu bướm 

(Tiết 2) 

 

HT 
- Phân nhóm các con vật, đính số tương ứng. Sắp xếp vòng đời của bướm. Kidmart: Ngôi nhà Mille Trò chơi 

trên tường. Góc thư viện: Tìm hiểu sách về các loại côn trùng 

NT 
- Vẽ, xé dán côn trùng.  Nặn các con côn trùng. Cắt dán làm album các con côn trùng. Làm côn trùng từ NVL 

thiên nhiên 

XD - Xây khu nuôi côn trùng  

TN -Tạo con vật từ vỏ các loại lá.  KPKH: Vòng đời của muỗi 

TCVĐ: Trẻ và đàn ong. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

Học ngoại khóa: 

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ 
Học ngoại khóa: 

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

 

 

SHTT ÔN TTVS: 

Súc miệng - đánh răng 
HDTC: 

Bắt bướm 
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

ÔN LUYỆN: 

Dạy hát  

“Chị ong nâu và em bé” 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC (TUẦN 5) 

Thời gian: 1 tuần- Từ 17/03/25 -> 21/03/2025 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

 TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Nhảy xuống từ độ 

cao 40cm.(MT3) 

 

- Nhận biết số đếm, số lượng 

(MT33) 

-  Biết đặc điểm và gọi tên 

nhóm cây cối, con vật, theo 

đặc điểm chung (MT57) 

 

- Hỏi lại hoặc có những 

biểu hiện qua cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt khi không hiểu 

người khác nói. (MT83) 

- Điều chỉnh giọng nói phù 

hợp với tình huống và nhu 

cầu giao tiếp. (MT86) 

 

-  Biết sử dụng các vật 

liệu khác nhau  để làm 1 

sản phẩm đơn giản 

(MT101) 

- Hát đúng giai điệu bài 

hát theo chủ đề (MT108) 

 

- Có hành vi bảo vệ môi 

trường và nếp sống văn 

minh trong sinh hoạt 

hàng ngày. (MT138)   

- Thích chăm sóc con 

vật quen thuộc và gần 

gũi (MT150) 

NỘI DUNG 

- Nhảy lò cò 5 bước 

liên tục, đổi chân theo 

yêu cầu  

 

 

- Đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 10 và đếm theo khả 

năng. Nhận biết các số từ 5 - 

10 và sử dụng các số đó để 

chỉ số lượng, số thứ tự. Nhận 

biết các con số được sử dụng 

trong cuộc sống hàng ngày 

- Đặc điểm, cấu tạo, điều 

kiện sống, chức năng của các 

bộ phận, ích lợi và tác hại 

của con vật 

- Biết dùng cử chỉ, nét mặt, 

điệu bộ để thể hiện mình 

chưa hiểu lời người khác 

nói. Biết đặt câu hỏi phù 

hợp để hỏi lại khi chưa hiểu 

lời người khác nói. 

- Điều chỉnh được cường độ 

giọng nói phù hợp với nhu 

cầu giao tiếp 

. 

 

- Phối hợp các kỹ năng 

vẽ để tạo thành bức tranh 

có màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối . Phối hợp và 

lựa chọn các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu 

thiên nhiên để tạo ra sản 

phẩm. 

- Hát vận động các bài 

hát phù hợp lứa tuổi và 

các chủ đề trong năm.  

Hát đúng giai điệu, lời ca 

và thể hiện sắc thái, tình 

cảm của bài hát 

-  Thói quen bỏ rác vào 

thùng, cất dọn đồ dùng 

đồ chơi ngăn nắp, tham 

gia quét dọn vệ sinh 

trường, lớp, gia đình và 

có ý thức giữ gìn vệ 

sinh nơi công 

cộng….Tiết kiệm điện 

nước. Biết ích lợi của 

nước, có ý thức tiết 

kiệm, bảo vệ nguồn 

nước sạch, yêu thiên 

nhiên. 

- Biết thể hiện tình cảm 



với các con vật: cho con 

vật quen thuộc ăn, vuốt 

ve, âu yếm… không 

nghịch phá con vật. 

Nhận biết con vật cần 

được chăm sóc và bảo 

vệ để lớn lên và phát 

triển 

 

HOẠT ĐỘNG 

- TDS: Thở 5, Tay 

6(mới), Bụng 5, Chân 

5, Bật 4. 

 -TDGH: Nhảy lò cò 5 

bước liên tục, đổi chân 

theo yêu cầu  

- HĐVC 

 +Góc nghệ thuật: - 

Vẽ, xé dán các con vật 

sống dưới nước.  Nặn 

các vật sống dưới 

nước. Cắt dán làm 

album các  con vật 

sống dưới nước. Làm  

con cá vật bằng NVL 

phế thải 

- BTLNT: Cắt Thanh 

Long  

- TH:Xé dán đàn cá.  

-KPKH: Một số con vật 

sống dưới nước 

-LQVT: Số lượng 10 (Trang 

36) 

-HĐ STEAM: ĐỀ TÀI: 

Chuẩn bị cho chuyến đi xa 

của sâu bướm (Tiết 3) 

-HĐNT: Quan sát các loại 

cá, tôm, cua đồng 

- HĐVC:  

+ Góc học tập: Phân nhóm 

con vật theo 2-3 dấu hiệu. 

Tạo nhóm con vật đính số 

lượng. Kidmart: Ngôi nhà 

Millie: Máy số Trò chơi: 

Chiếc nón kỳ diệu 

+ Góc thiên nhiên: KPKH: 

Thử nghiệm “Cá có ngủ 

không” 

-LQCV: Chữ P, Q ( Tiết 3) 

-LQVH: Kể truyện “Cá cầu 

vồng” 

 -HĐVC:  

+ Góc  thư viện: Xem 

tranh truyện về các con vật 

sống dưới nước 

+ Góc Phân vai: Gia đình; 

Bán vé vào thủy cung; Cửa 

hàng bán thức ăn cho cá; 

Tài xế 

- HĐ CHIỀU:  

+ HDTC: Câu cá theo yêu 

cầu (Chữ viết) 

 

 

-TH: Xé dán đàn cá. 

(Trang 21) 

-GDAN: Nghe hát 

“Chiều nay em đi câu cá” 

-HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, 

xé dán các con vật sống 

dưới nước.  Nặn các vật 

sống dưới nước. Cắt dán 

làm album các  con vật 

sống dưới nước. Làm  

con cá vật bằng NVL phế 

thải  

- HĐ CHIỀU:  

+ THNTH: Chủ đề 

nhánh: Động vật sống 

dưới nước  

 

-HĐVC: 

+ Góc phân vai: Gia 

đình; Bán vé thủy cung; 

Cửa hàng bán thức ăn 

cho cá; Tài xế  

+ Góc xây dựng: Xây 

thủy cung 

+ Góc thiên nhiên: 

Chơi cát: In hình các 

con vật. 

- HĐ CHIỀU:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

 



- HĐ CHIỀU:  

+ THNTH: Chủ đề 

nhánh: Động vật sống 

dưới nước  

+Thao tác vệ sinh: 

Chùi mũi 

+ HDTC: Câu cá theo 

yêu cầu (Chữ viết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 5 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC  

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 17/03/25 -> 21/03/2025) 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

(17/03/2025) 

THỨ BA  

(18/03/2025) 

THỨ TƯ 

 (19/03/2025) 

THỨ NĂM  

(20/03/2025) 

THỨ SÁU  

(21/3/2025) 

LỄ GIÁO    - Biết trả lại của rơi cho người bị mất. Biết nói lời hay ý đẹp với bạn và người lớn. Biết nói lời cảm ơn khi được người khác tặng quà. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại cổng trường, trao đổi với cha mẹ trẻvề tình hình của trẻ.  

- Trẻ xem tranh ảnh về động vật dưới nước, dán tranh ảnh sưu tầm một số động vật dưới nước 

- Cho trẻ chơi: một số trò chơi dân gian, góc phân vai.  

THỂ DỤC SÁNG -Thở 5, Tay 6, Bụng 5, Chân 5, Bật 4. 

 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát con cua đồng 

TCVĐ: Câu cá 

 

- Quan sát Cá chép 

TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh 

- Quan sát cá rô phi 

TCVĐ: Câu cá 

 

- Quan sát  cá diêu hồng 

TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh 

- Quan sát con tôm 

TCVĐ: Câu cá 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

LQVH: Kể chuyện “Cá 

cầu vồng” 

 

LQCV:  Chữ P, Q (Tiết 3) 

GDAN: Nghe hát “Chiều nay 

em đi câu cá”  

LQVT:  Số lượng 10 

(Trang 36) 

 

TH:  Xé dán đàn cá (Trang 

21) 

TDGH:  Nhảy lò cò 5 

bước liên tục, đổi chân theo 

yêu cầu 

Thở 5, Tay 6, Bụng 5, 

Chân 5 (BT), Bật 4 

KPKH: Động vật 

sống dưới nước 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình. Bán vé thủy cung. Cửa hàng bán thức ăn cho cá. Tài xế HĐ: STEAM 

 ĐỀ TÀI:  

Chuẩn bị cho chuyến 

đi xa của sâu bướm 

(Tiết 3) 

HT 
- Phân nhóm con vật theo 2-3 dấu hiệu. Tạo nhóm con vật đính số lượng. Kidmart: Ngôi nhà Millie: Máy số 

Trò chơi: Chiếc nón kỳ diệu. Góc thư viện: Đọc sách về các động vật sống dưới nước  

NT 
- Vẽ, xé dán các con vật sống dưới nước.  Nặn các vật sống dưới nước. Cắt dán làm album các  con vật sống 

dưới nước. Làm các con vật bằng NVL phế thải 

XD - Xây thủy cung BTLNT:  

Cắt Thanh Long TN - Chơi cát: In hình các con vật. KPKH: Cá có ngủ không? 

TCVĐ: Câu cá 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

THNTH 

Chủ đề nhánh:  

Động vật sống dưới nước 

 

 

SHTT 

Thao tác vệ sinh 

Chùi mũi 
HDTC: 

Câu cá theo yêu cầu 

(Chữ viết) 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 



 

 

Ngày 10 tháng 02 năm 2025 

TTCM 

Ngày 11 tháng 02 năm 2025 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT 

 

 

 
 

Đỗ Thị Lan Anh 
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